	Biểu 05/KHCN-HTQT
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15/02 năm sau
	HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm...)
	- Đơn vị báo cáo:
………………………….
- Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Thông tin KH&CN quốc gia


 
	 
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Tổng kinh phí (triệu đồng)

	A
	B
	C
	1
	2

	1. Số nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN
	01
	Nhiệm vụ
	 
	 

	1.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu
	 
	 
	 
	 

	- Khoa học tự nhiên
	02
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	03
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Khoa học y, dược
	04
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Khoa học nông nghiệp
	05
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Khoa học xã hội
	06
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Khoa học nhân văn
	07
	Nhiệm vụ
	 
	 

	1.2. Chia theo hình thức hợp tác
	 
	 
	 
	 

	- Đa phương
	08
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Song phương
	09
	Nhiệm vụ
	 
	 

	1.3. Chia theo đối tác quốc tế
	 
	 
	 
	 

	- Nước/tổ chức ...
	10
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Nước/tổ chức ...
	11
	Nhiệm vụ
	 
	 

	1.4. Chia theo nguồn cấp kinh phí
	 
	 
	 
	 

	- Trong nước
	12
	Triệu đồng
	X
	 

	- Nước ngoài
	13
	Triệu đồng
	X
	 

	1.5. Chia theo cấp quản lý
	 
	 
	 
	 

	- Cấp quốc gia
	15
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Cấp bộ
	16
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Cấp tỉnh
	17
	Nhiệm vụ
	 
	 

	- Cấp cơ sở
	18
	Nhiệm vụ
	 
	 

	2. Số điều ước, thỏa thuận quốc tế về KH&CN được ký kết
	19
	Điều ước/thỏa thuận
	 
	 

	2.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu
	 
	 
	 
	 

	- Khoa học tự nhiên
	20
	Điều ước/thỏa thuận
	 
	 

	- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	21
	Điều ước/thỏa thuận
	 
	 

	- Khoa học y, dược
	22
	Điều ước/thỏa thuận
	 
	 

	- Khoa học nông nghiệp
	23
	Điều ước/thỏa thuận
	 
	 

	- Khoa học xã hội
	24
	Điều ước/thỏa thuận
	 
	 

	- Khoa học nhân văn
	25
	Điều ước/thỏa thuận
	 
	 

	2.2. Chia theo đối tác quốc tế
	 
	 
	 
	 

	- Nước/tổ chức ...
	26
	Điều ước/thỏa thuận
	 
	 

	- Nước/tổ chức ...
	27
	Điều ước/thỏa thuận
	 
	 

	3. Số đoàn ra về KH&CN
	28
	Đoàn
	 
	 

	3.1. Chia theo nước đến nghiên cứu
	 
	 
	 
	 

	- …
	29
	Đoàn
	 
	X

	- …
	30
	Đoàn
	 
	X

	3.2. Chia theo nguồn cấp kinh phí thực hiện
	 
	 
	 
	 

	- Trong nước
	31
	Triệu đồng
	X
	 

	- Nước ngoài
	32
	Triệu đồng
	X
	 

	4. Số đoàn vào về KH&CN
	33
	Đoàn
	 
	 

	4.1. Chia theo nước cử đến nghiên cứu
	 
	 
	 
	 

	- …
	34
	Đoàn
	 
	X

	- …
	35
	Đoàn
	 
	X

	4.2. Chia theo nguồn cấp kinh phí thực hiện
	 
	 
	 
	 

	- Trong nước
	36
	Triệu đồng
	X
	 

	- Nước ngoài
	37
	Triệu đồng
	X
	 


 
	Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	Người kiểm tra biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
	….., ngày…….tháng…….năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


